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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  28/2012/Qð-UBND Thái Nguyên, ngày 31 tháng 8 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 

Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Thái Nguyên 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Ban hành Quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách nhà 

nước, các ñơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ñược ngân sách hỗ trợ, các dự án ñầu 

tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, 

các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản ñóng góp 

của nhân dân; 

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách nhà nước và chế 

ñộ báo cáo tQình hình thực hiện công khai tài chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HðND ngày 12/7/2012 của Hội ñồng nhân 

dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2011; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1388/TTr-STC ngày 21/8/2012, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công khai số liệu về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh 

Thái Nguyên với các nội dung cụ thể như sau: 

(Theo các biểu chi tiết kèm theo Quyết ñịnh này) 

ðiều 2. Sở Tài chính phối hợp các ñơn vị có liên quan hướng dẫn các ñơn vị dự 

toán, các ñịa phương và cơ sở tổ chức thực hiện. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám 

ñốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám ñốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, ñoàn thể, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và ñơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

Dương Ngọc Long 
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Mẫu số 10/CKTC-NSðP 
Biểu số: 01 

CÂN ðỐI  QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2011 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  28/2012/Qð-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Quyết toán 

I Tổng số thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn 3 661 959 

1 Thu nội ñịa (không kể thu từ dầu thô) 2 975 090 

2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu  277 777 

3 Thu quản lý qua ngân sách  409 092 

II Thu ngân sách ñịa phương 7 129 039 

1 Thu ngân sách ñịa phương hưởng theo phân cấp 3 369 763 

  - Các khoản thu ngân sách ñịa phương hưởng 100% 1 441 322 

  - Các khoản thu phân chia NSðP hưởng theo tỷ lệ % 1 519 349 

  - Thu quản lý qua ngân sách  409 092 

2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 2 857 443 

  - Bổ sung cân ñối 1 702 851 

  - Bổ sung có mục tiêu 1 154 592 

3 Thu huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 Luật NSNN  40 000 

4 Thu kết dư ngân sách năm trước  43 763 

5 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước  818 070 

III Chi ngân sách ñịa phương 7 094 862 

1 Chi ñầu tư phát triển 1 249 535 

2 Chi thường xuyên 3 526 461 

3 Chi trả nợ các khoản tiền huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ðiều 8 
Luật NSNN 

 186 500 
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STT Chỉ tiêu Quyết toán 

4 Chi Bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1 000 

5 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau  919 144 

6 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia  808 927 

7 Chi từ nguồn ñể lại quản lý qua ngân sách  403 295 
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Mẫu số 11/CKTC-NSðP 
Biểu số: 02 

CÂN ðỐI  QUYẾT  TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA 
HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2011 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  28/2012/Qð-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Quyết toán 

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  

I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 5 234 406 

1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 1 816 781 

  - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 1 454 100 

  - Thu quản lý qua ngân sách  362 681 

2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 2 857 443 

  - Bổ sung cân ñối 1 702 851 

  - Bổ sung có mục tiêu 1 154 592 

3 Huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 Luật NSNN  40 000 

4 Thu kết dư ngân sách năm trước  7 355 

5 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước  512 827 

II Chi ngân sách cấp tỉnh 5 233 158 

1 Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không 
kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 

3 019 828 

2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã 1 678 968 

  - Bổ sung cân ñối 1 228 570 

  - Bổ sung có mục tiêu  450 398 

3 Chi quản lý qua ngân sách  347 862 

4 Chi trả nợ theo khoản 3 ñiều 8  186 500 

B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH  
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STT Chỉ tiêu Quyết toán 

I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 3 573 601 

1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 1 552 982 

  - Các khoản thu ngân sách  huyện hưởng theo tỷ lệ phân cấp 1 506 571 

  - Thu quản lý qua ngân sách  46 411 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 1 678 968 

  - Bổ sung cân ñối 1 228 570 

  - Bổ sung có mục tiêu  450 398 

3 Thu chuyển nguồn và kết dư ngân sách năm trước  341 651 

II Chi ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 3 540 672 
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Mẫu số 12/CKTC-NSðP 

Biểu số: 03 

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  28 /2012/Qð-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Quyết toán 

 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA BÀN 3 661 959 

A Tổng thu các khoản cân ñối ngân sách nhà nước 3 252 867 

I Thu nội ñịa 2 975 090 

1 Thu từ Doanh nghiệp nhà nước   695 303 

  - Thuế giá trị gia tăng  473 676 

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp  91 922 

  - Thuế tiêu thụ ñặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước   85 

  - Thuế môn bài   580 

  - Thuế tài nguyên  129 002 

  - Thu khác   38 

2 Thu từ Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài  172 666 

  - Thuế giá trị gia tăng  75 144 

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp  97 465 

  - Thuế tiêu thụ ñặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước   

  - Thuế môn bài   57 

  - Thuế tài nguyên   

  - Thu khác  

3 Thu từ khu vực công thương, dịch vụ  ngoài quốc doanh  547 666 

  - Thuế giá trị gia tăng  422 169 

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp  81 819 
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STT Chỉ tiêu Quyết toán 

  - Thuế tiêu thụ ñặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước  4 614 

  - Thuế môn bài  13 565 

  - Thuế tài nguyên  25 412 

  - Thu khác   87 

4 Lệ phí trước bạ  154 865 

5 Thuế sử dụng ñất nông nghiệp   441 

6 Thuế nhà ñất  14 318 

7 Thuế thu nhập người có thu nhập cao  174 550 

8 Thu phí xăng dầu  98 145 

9 Thu phí, lệ phí  86 826 

10 Thu tiền sử dụng ñất  951 174 

11 Thu tiền thuê mặt ñất, mặt nước  25 317 

12 Thu bán nhà, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước  2 818 

13 Thu khác của ngân sách  42 122 

  - Thu tiền phạt (ko kể phạt ATGT, phạt tại xã)  19 822 

  - Thu tịch thu (Ko kể tịch thu chống lậu, tịch thu tại xã)  5 085 

  - Thu bán tài sản   

  - Thu hồi các khoản chi năm trước (không kể thu tại xã)  5 370 

  - Thu khác còn lại  11 845 

15 Thu hoa lợi CS, quỹ ñất công ích ... tại xã  8 879 

16. Thu ñóng góp XDCS hạ tầng quản lý qua ngân sách   

II Thu hoạt ñộng xuất nhập khẩu  277 777 

1 Thuế xuất nhập khẩu, thuế Tiêu thụ ñặc biệt hàng NK  29 908 

2 Thuế giá trị gia tăng hàng NK  247 869 
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STT Chỉ tiêu Quyết toán 

III Thu huy ñộng ñầu tư theo Khoản 3 ðiều 8 Luật NSNN  40 000 

B Các khoản thu ñược ñể lại quản lý qua NSNN  409 092 

 TỔNG THU NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 7 129 039 

A Các khoản thu cân ñối ngân sách ñịa phương 6 719 947 

1 Các khoản thu hưởng 100% 1 441 322 

2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSðP ñược hưởng 1 519 349 

3 Bổ sung từ ngân sách trung ương 2 857 443 

4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang  818 070 

5 Thu kết dư ngân sách năm trước  43 763 

6 Huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 Luật NSNN  40 000 

B Các khoản thu ñược ñể lại chi quản lý qua NSNN  409 092 
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Mẫu số 13/CKTC-NSðP 
Biểu số: 04 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2011 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  28 /2012/Qð-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Quyết toán 

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 7 094 862 

A Tổng chi cân ñối ngân sách ñịa phương 4 963 496 

I Chi ñầu tư phát triển 1 249 535 

II Chi thường xuyên 3 526 461 

 Trong ñó:  

  - Giáo dục, ñào tạo và dạy nghề 1 372 724 

  - Chi khoa học công nghệ  17 799 

III Chi trả nợ gốc và lãi huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 
Luật NSNN 

 186 500 

IV Bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1 000 

B Chi chương trình mục tiêu quốc gia  808 927 

C Chi từ nguồn ñể lại quản lý qua ngân sách  403 295 

D Chi chuyển nguồn  919 144 
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Mẫu số 14/CKTC-NSðP 
Biểu số: 05 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH  CẤP TỈNH                                                  
THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2011 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  28 /2012/Qð-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Quyết toán 

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 5 233 158 

I Chi ñầu tư phát triển  428 392 

1 Chi ñầu tư xây dựng cơ bản tập trung  278 117 

2 Chi ðT XDCS HT bằng nguồn SD ñất  132 647 

3 Chi ñầu tư từ nguồn vốn vay ñầu tư xây dựng CSHT  13 628 

4 Chi ñầu tư và hỗ trợ DN theo chế ñộ   4 000 

II Chi thường xuyên 1 360 982 

1 Chi an ninh - Quốc phòng  31 032 

2 Chi sự nghiệp giáo dục và ñào tạo  269 367 

3 Chi sự nghiệp y tế  419 361 

4 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ  17 799 

5 Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch  92 362 

6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình  24 044 

7 Chi ñảm bảo xã hội  20 681 

8 Chi sự nghiệp kinh tế  210 927 

9 Chi quản lý hành chính, ðảng, ðoàn thể  238 777 

10 Chi trợ giá mặt hàng chính sách   

11 Chi sự nghiệp môi trường  16 057 

12 Chi khác của ngân sách  20 575 
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STT Chỉ tiêu Quyết toán 

III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1 000 

IV Chi CT mục tiêu quốc gia  677 377 

V Chi trả nợ gốc và lãi huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 
Luật NSNN 

 186 500 

VI Chi chuyển nguồn  552 077 

VII Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 1 678 968 

VIII Chi từ nguồn ñể lại quản lý qua ngân sách  347 862 
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